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Abstract: Through an overview of relevant domestic and foreign scientific works on the relationship 

of research and development (R&D) and production in enterprises, the author focuses on the 

relationship between R&D and production, the correlation and the criteria used in evaluating the 

relationship between R&D and production. Most studies confirm that technology (including R&D) 

plays an important role in production activities and business results. R&D is highly important for 

technology firms, particularly high-tech enterprises, in terms of development and competition. This 

role of R&D is emphasized throughout the study review; yet, in different types of companies, the 

demonstration of the link between R&D and production and enterprise success remains difficult and 

unresolved. 
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hoạt động của doanh nghiệp - từ góc độ lý thuyết 
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Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
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Nhận ngày 31 tháng 5 năm 2023 

Chỉnh sửa ngày 13 tháng 6 năm 2023; Chấp nhận đăng ngày 19 tháng 6 năm 2023 

Tóm tắt: Thông qua việc rà soát, đánh giá các công trình khoa học trong và ngoài nước có liên quan 

về mối quan hệ giữa nghiên cứu và triển khai (R&D) và sản xuất trong doanh nghiệp, tác giả phân 

tích tập trung về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất, sự tương quan cũng như các tiêu chí sử dụng 

trong đánh giá mối quan hệ giữa R&D và sản xuất. Hầu hết các công trình nghiên cứu đều khẳng 

định việc công nghệ (trong đó có R&D) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và kết quả 

của doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao thì yếu 

tố R&D đóng vai trò chủ chốt cho việc phát triển và cạnh tranh. Trong quá trình tổng quan nghiên 

cứu, vai trò này của R&D được nhấn mạnh, tuy nhiên, trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau 

thì việc minh chứng cho mối quan hệ giữa R&D và sản xuất với kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

còn chưa được thống nhất, thuận chiều. 

Từ khóa: R&D, sản xuất, kết quả hoạt động, doanh nghiệp, tổng quan nghiên cứu. 

1. Mở đầu* 

Dưới sức ép của những biến đổi về xã hội, 

môi trường, kinh tế và cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đã khiến doanh nghiệp bắt buộc 

phải thay đổi. Doanh nghiệp không đơn thuần 

chỉ thực hiện một và chỉ một chức năng đó là sản 

xuất. Các nghiên cứu đều tập trung đến các kết 

quả đạt được về công nghệ nói chung hoặc trong 

từng ngành, lĩnh vực khác nhau. Hàng loạt các 

trường hợp điển hình được nghiên cứu, những 

bài học kinh nghiệm, định hướng giải pháp được 

đặt ra trong các nghiên cứu. Điều này thể hiện xu 

hướng công nghệ cao cũng như tiềm năng, hiệu 

quả khi các doanh nghiệp có sự đầu tư hoặc liên 

kết về nghiên cứu và triển khai (R&D). Nhìn 

chung, hầu hết các nghiên cứu đã đề cập đến các 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: ngocanhcepsta@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4440 

vấn đề công nghệ, mối quan hệ giữa R&D và sản 

xuất dưới góc nhìn của các nhà hoạch định chính 

sách và những nhà quản lý, để từ đó đưa ra các 

giải pháp để phát triển doanh nghiệp. Mối quan 

hệ giữa các khu vực trong hệ thống đổi mới nói 

chung được xem xét, định hình và bắt đầu được 

chú ý đến, đặc biệt dưới góc độ nghiên cứu về 

vòng xoắn ba “triple helix”. Tuy nhiên, các vấn 

đề lý luận về mối liên kết giữa khu vực R&D và 

sản xuất, đặc biệt là mối tương quan của liên kết 

với hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp cũng 

như các tiêu chí đánh giá mối quan hệ này còn 

chưa được đề cập nhiều và sâu, đặc biệt từ góc 

độ lý luận. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này 

tác giả nhìn nhận mối quan hệ ba thành tố dựa 

trên tổng quan nghiên cứu. 
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2. Mối quan hệ giữa R&D và sản xuất  

Nhiều nghiên cứu đã đưa ra các luận cứ cho 

thấy tồn tại mối liên hệ giữa R&D với sản xuất. 

Lý thuyết kinh tế [1] chỉ ra thay đổi kỹ thuật là 

nguồn gốc chính của tăng năng suất trong dài 

hạn. Mairesse trình bày mô hình định lượng mối 

liên hệ giữa R&D, đổi mới và năng suất từ khảo 

sát đối với 4.164 doanh nghiệp. Theo kết quả của 

ông, các doanh nghiệp có 20% thị phần bán hàng 

đổi mới sẽ có năng suất cao hơn 15% so với các 

doanh nghiệp chỉ có 5% doanh số đổi mới. 

Tương tự như vậy, năng suất của một doanh 

nghiệp đã nộp hai bằng sáng chế châu Âu sẽ cao 

hơn gần 10% so với một công ty đã nộp một bằng 

sáng chế duy nhất [2]. Giống như Mairesse, 

Wieser đã nghiên cứu sự đóng góp của R&D đối 

với hiệu suất năng suất ở cấp vi mô. Nghiên cứu 

của Wieser cho thấy tác động đáng kể của R&D 

đối với hiệu quả hoạt động của công ty, nhưng 

cho thấy mức độ ảnh hưởng rất khác nhau [3]. 

Hoạt động R&D có ảnh hưởng lớn đến tính 

sáng tạo của một tổ chức hay doanh nghiệp. Nó 

mang lại lợi thế cạnh tranh hoặc dẫn đầu trong 

từng lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp. Theo 

nhóm tác giả [4], việc kết hợp nguồn lực thực 

hiện hoạt động R&D dựa trên khách hàng và các 

trường đại học sẽ tạo ra các sản phẩm có nhiều 

lợi thế cạnh tranh hơn. Điều này cũng cho thấy 

rằng R&D trong nội bộ doanh nghiệp có tác động 

đối với sự sáng tạo chỉ khi thực hiện một cách 

chính thức. Đầu tư R&D phi chính thức quan 

trọng đối với việc giới thiệu các dịch vụ mới 

hoặc các dịch vụ hiện có được cải tiến so với các 

dịch vụ trước kia. R&D giúp nâng cao nguồn lực 

nội tại bằng cách hình thành quá trình tích lũy trí 

tuệ và là một yếu tố chính góp phần cho việc thu 

nạp kiến thức [5]. Andreas Larsson đã chỉ ra 

rằng, R&D có vai trò hỗ trợ cho sự tồn tại của 

doanh nghiệp và tạo nên sự thay đổi cho doanh 

nghiệp được thể hiện bằng sự đi lên của đường 

cong công nghệ và đường cong sản xuất như 

Hình 1 [6].  

Với sự phát triển của công nghệ một cách 

nhanh chóng, R&D rất quan trọng đối với các 

doanh nghiệp để duy trì tính cạnh tranh. Cụ thể, 

R&D cho phép các doanh nghiệp tạo ra những 

sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh của họ khó có 

thể sao chép được. Trong khi đó, các nỗ lực về 

R&D có thể cải thiện năng suất, giúp tăng tỷ suất 

lợi nhuận, tạo ra lợi thế vượt xa các đối thủ cạnh 

tranh. Từ một quan điểm rộng hơn, R&D có thể 

giúp doanh nghiệp dự đoán các nhu cầu hoặc xu 

hướng của khách hàng. Trên thực tế thì một trong 

những mục tiêu chính của phân tích kinh tế là 

đánh giá xem liệu lợi nhuận từ khoản đầu tư này 

có phù hợp với chi tiêu ban đầu hay không [7]. 

 

Hình 1. Minh họa đường cong công nghệ và đường 

cong sản xuất. Nguồn: [6]. 

Xét về bản chất thì R&D tạo ra hàng hóa 

mới, quy trình mới và kiến thức mới, từ đó tạo 

nên những thay đổi cho hoạt động sản xuất. Và 

ngược lại, những nhu cầu sản xuất mới tạo ra 

những yêu cầu đầu vào cho hoạt động R&D. Tuy 

nhiên, có nhiều loại R&D khác nhau và tác động 

của R&D đối với sản xuất có thể thông qua nhiều 

kênh khác nhau, R&D không phải là nguồn duy 

nhất của công nghệ mới. Do vậy, mối quan hệ 

giữa R&D và sản xuất được đánh giá là phức tạp 

và phi tuyến tính. Tuy nhiên, khó có thể đạt được 

những tiến bộ trong công nghệ nếu không có sự 

phối hợp của các thành tố trong hệ thống và 

R&D được coi là một chỉ báo đo lường sự tiến 

bộ đó [3]. 

Mặt khác, phát triển sản phẩm là toàn bộ quá 

trình nghiên cứu, thiết kế, tạo ra, tiếp thị và bán 

sản phẩm mới. Sự khác biệt giữa R&D và sản 

xuất là R&D là giai đoạn hình thành trong chu 

kỳ sống của sản phẩm, trong khi sản xuất là toàn 

bộ quá trình thiết kế, tạo ra và tiếp thị sản phẩm 

mới hoặc sản phẩm hiện có với các tính năng mới. 

Ngoài việc đóng góp trực tiếp cho khối sản 

xuất thông qua việc tăng năng suất, R&D còn có 

những tác động gián tiếp đến hoạt động sản xuất. 



N. T. N. Anh / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 39, No. 2 (2023) 1-10 

 

4 

Tác giả muốn nói đến hoạt động R&D trong các 

khu vực công nghiên cứu và đào tạo khi tạo ra 

kiến thức góp phần nâng cao nguồn kiến thức và 

tăng cường việc truyền bá tri thức. Các nghiên 

cứu và sự truyền bá này mở ra những cơ hội mới 

cho nghiên cứu kinh doanh, sản xuất từ đó ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, những 

tác động gián tiếp này ít được nhắc đến trong các 

nghiên cứu. 

Trong một nghiên cứu ở cấp độ quốc gia của 

hai tác giả người Chile đã phân tích mối quan hệ 

giữa R&D và sản xuất với việc sử dụng số liệu 

của 65 quốc gia trong khoảng thời gian 1960-

2000, nghiên cứu này chỉ ra rằng mối quan hệ 

chủ yếu dựa trên đầu tư vào R&D chứ không 

phải ngược lại [8]. Ở cấp độ doanh nghiệp, Jafar 

Rezaei và Roland Ortt đã nghiên cứu và phân 

tích vai trò của các thành tố trong định hướng 

kinh doanh cũng như mối quan hệ với kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp [9]. Trong ba giả 

thuyết được chứng minh thì có giả thuyết về 

R&D có mối quan hệ tích cực với kết quả sản 

xuất kinh doanh. Chuỗi giá trị được nhóm tác giả 

mô hình hóa như sau:

Hình 2.  Mối quan hệ giữa R&D, sản xuất, marketing và kết quả kinh doanh. 

Nguồn: [9]. 

Trong một nghiên cứu cụ thể hơn về các 

doanh nghiệp sản xuất của Pháp đã khám phá 

mối quan hệ giữa R&D và sản xuất thông qua 

việc sử dụng hai tiêu chí đánh giá chính là mức 

chi tiêu cho R&D và nhân lực R&D. Nghiên cứu 

thông qua các phương pháp tính toán đã khẳng 

định về mối quan hệ giữa R&D và sản xuất và 

cho rằng R&D là một yếu tố mang tính dự báo 

hiệu quả về tăng trưởng năng suất của doanh 

nghiệp [10]. Và còn một loạt các nghiên cứu 

khác cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa R&D đối 

với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

đặc biệt trong các cuộc khủng hoảng kinh tế [11], 

mối quan hệ của đầu tư R&D từ doanh nghiệp và 

các trường đại học/viện nghiên cứu và hệ thống 

đổi mới [12, 13]. 

Trong một loạt các nghiên cứu trong và ngoài 

nước phân tích sâu về mối quan hệ trong đó có R&D 

và sản xuất thì hầu hết các tác giả đều vận dụng lý 

thuyết về Vòng xoắn ba - Triple helix trong việc thể 

hiện mối quan hệ giữa các khu vực này. Khái niệm 

Mô hình ba bên về mối quan hệ giữa các trường 

đại học - doanh nghiệp - chính phủ bắt đầu vào 

những năm 1990 bởi Henry Etzkowitz [14]. Nhà 

trường, nhà nước, doanh nghiệp mặc dù vẫn có 

những vai trò và đặc tính riêng nhưng đều có sự 

tương tác "cộng gộp" trong mối liên kết này. 

Tương tác song phương giữa các cặp: Trường đại 

học - Nhà nước, Trường đại học - Nhà doanh 

nghiệp và Nhà nước - Nhà doanh nghiệp ngày 

càng tăng thông qua việc mỗi bên chia sẻ vai trò 

với các bên còn lại. Một chế độ theo mô hình liên 

kết ba thường bắt đầu khi các trường đại học, 

doanh nghiệp và nhà nước tham gia vào một mối 

quan hệ tương hỗ với nhau, trong đó mỗi bên sẽ 

cố gắng để nâng cao hiệu suất của các bên còn 

lại. Có ba chiều hướng thể hiện mối quan hệ giữa 

hai khu vực này được thể hiện: 

- Chiều hướng thứ nhất là sự chuyển đổi nội 

bộ trong mỗi bên, như tổ chức thành lập các bộ 

phận về nghiên cứu và đào tạo trong các doanh 

nghiệp, trong các trường đại học/viện nghiên cứu 

hình thành các doanh nghiệp vệ tinh (spin-off). 
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- Thứ hai là ảnh hưởng của một bên đến các 

bên khác. Ví dụ như sự đổi mới của các trường 

đại học có tác động lớn đến Nhà nước cũng như 

doanh nghiệp. 

- Chiều hướng thứ ba là tạo ra một mạng lưới 

bao phủ các bên và các tổ chức từ sự tương tác 

giữa ba bên, hình thành những ý tưởng mới và 

định hình cho phát triển công nghệ cao.  

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu cụ thể mối 

quan hệ tương tác giữa R&D và sản xuất chưa 

xuất hiện nhiều trong các nghiên cứu trên thực 

tế, trong một ngành hoặc một doanh nghiệp cụ 

thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều nhấn mạnh 

đến tầm quan trọng, vai trò của việc liên kết giữa 

R&D và sản xuất trong bối cảnh hội nhập như 

hiện nay [15-17]. Theo một nghiên cứu cho rằng 

R&D và đào tạo đã tạo ra những hiệu quả tích 

cực đến sáng tạo ở cả bốn khía cạnh của quá trình 

sản xuất gồm: sáng tạo sản phẩm, cải tiến quá 

trình, cải tiến tổ chức và sáng tạo marketing [18]. 

Trong một nghiên cứu của Vũ Cao Đàm [19] thì 

các triết lý thể hiện mối quan hệ giữa R&D (một 

giai đoạn của khoa học và công nghệ  

(KH&CN)) và sản xuất được thể hiện như sau: 

- KH&CN đi sau sản xuất: KH&CN đi sau 

sản xuất, làm rõ những nguyên lý công nghệ đã 

được áp dụng trong sản xuất. Đây là mối quan hệ 

giữa công nghệ và sản xuất trong suốt thời đại từ 

khi khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ nhất kéo dài tới nửa đầu thế kỷ 20. 

- KH&CN tiến lên đi ngang hàng với sản 

xuất: KH&CN dần tiến lên đi ngang hàng với sản 

xuất, nhận những đơn hàng về đổi mới công nghệ 

do sản xuất đặt ra trước nhu cầu cạnh tranh của 

thị trường. Đây là giai đoạn sau Thế chiến 2, qua 

giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh, kinh 

tế thị trường phát triển, thị trường mỗi quốc gia 

trở nên một hệ thống mở, sự cạnh tranh trên thị 

trường ngày càng trở nên gay gắt. Giai đoạn này 

phát triển mạnh mẽ trong thập niên 1960-1970. 

- KH&CN vượt lên trước sản xuất: KH&CN 

vượt lên trước sản xuất, vạch ra những hướng 

công nghệ mới, hướng dẫn cho sản xuất ngày 

càng đạt hiệu quả cao hơn. Giai đoạn này khởi 

đầu từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai, 

khởi đầu từ giữa thập niên 1960 cho đến ngày 

nay. Giai đoạn này gắn liền với những thành tựu 

nở rộ trong các ngành khoa học vật liệu, vi mạch, 

công nghệ viễn thông. 

Có thể thấy, mối quan hệ này thường được 

thể hiện một chiều từ R&D đến sản xuất, mà ít 

khi được đề cập đến chiều ngược lại. Thêm vào 

đó, khâu R&D thường không được biểu diễn 

trong các mô hình sản xuất của các doanh 

nghiệp. Đây là một số đặc trưng tác giả rút ra 

được từ phân tích những nghiên cứu ở trên và 

những mô hình sản xuất, kinh doanh thường gặp 

trong các doanh nghiệp. 

3. Tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa R&D 

và sản xuất trong doanh nghiệp 

Về mặt tổng quan thì đến nay chưa có một 

thước đo thống nhất và cụ thể để đánh giá mối 

quan hệ giữa R&D và sản xuất. Thông thường 

các nghiên cứu trước đây xem xét đến mối quan 

hệ này dựa trên sự tương tác của hai yếu tố được 

thể hiện trong các chủ thể. Như OECD xem xét 

các khía cạnh về chi tiêu cho R&D của doanh 

nghiệp tăng nhanh cùng với việc liên minh, hợp 

tác về R&D, các hoạt động cấp bằng sáng chế. 

Tỷ trọng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu 

vực công nghiệp đầu tư cho R&D và tài trợ kinh 

doanh cho nghiên cứu đại học cũng tăng lên đáng 

kể [20]. Trong một nghiên cứu khác thì mối quan 

hệ giữa hai yếu tố này được đo lường thông qua 

khả năng tích hợp, hợp tác hoặc các hoạt động 

chung giữa R&D và sản xuất, chẳng hạn như 

khắc phục sự cố, bảo trì để hỗ trợ sản xuất; thiết 

kế, cải tiến hoặc điều chỉnh quy trình; và thử 

nghiệm và sản xuất nguyên mẫu để phát triển các 

sản phẩm, nền tảng, vật liệu, công nghệ và ý 

tưởng mới [21]. Một nghiên cứu điều tra sự khác 

biệt về hiệu quả R&D bằng cách chia các nhóm 

thành các công ty công nghệ cao, công ty công 

nghệ trung bình và công ty công nghệ thấp. Kết 

quả phân tích được dựa trên năng lực phát triển 

công nghệ, nhân lực phát triển công nghệ, chi phí 

phát triển công nghệ và trình độ kỹ năng công 

nghệ [22].  

Khi bàn về mối quan hệ giữa R&D và sản 

xuất như phần phân tích bên trên có thể thấy mối 
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quan hệ này thường được mô tả và thể hiện dưới 

các khía cạnh về việc các doanh nghiệp đầu tư 

cho R&D, nguồn gốc và quy trình hàng hóa được 

sản xuất có được ứng dụng công nghệ hay không, 

nguồn nhân lực R&D trong doanh nghiệp như 

thế nào, các đối tác liên kết với doanh nghiệp (có 

bao gồm khu vực nghiên cứu hay không) và công 

nghệ mà doanh nghiệp sử dụng (nguồn gốc và 

các hoạt động R&D tiến hành liên quan đến công 

nghệ đó). Tác giả tổng hợp và thấy được các 

nghiên cứu đã có thường sử dụng 05 nhóm yếu 

tố để đánh giá mối quan hệ giữa R&D và sản 

xuất. Tác giả có phân tích cụ thể từng yếu tố với 

những chỉ báo và thang đo cụ thể như sau: 

+ Khả năng chi tiêu cho R&D của doanh 

nghiệp: về lý thuyết, chi tiêu cho R&D có thể 

làm tăng năng suất thông qua các kênh khác 

nhau. Thứ nhất, nó giúp sản xuất hàng hóa và 

dịch vụ mới mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn 

tài nguyên hiện có. Thứ hai, nó có thể làm cho 

việc điều chỉnh các lợi ích của tiến bộ công nghệ 

ở những nơi khác so với thực tế địa phương. Thứ 

ba, các hoạt động R&D ở những nơi khác có thể 

tăng năng suất trong nước thông qua việc học tập 

trong các công nghệ mới và các quy trình sản 

xuất và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với công 

nghệ được tích hợp [23, 24]. 

+ Năng lực phát triển nguồn nhân lực R&D: 

các phân tích cắt ngang về sự khác biệt về thành 

phần lao động (ví dụ như trình độ học vấn) có xu 

hướng dẫn đến việc thấp hơn về sản lượng. Hall 

và cộng sự đã chỉ ra rằng kết quả này là có mối 

tương quan thuận giữa lao động trình độ cao và 

R&D [25]. 

+ Tình trạng công nghệ sản xuất trong các 

doanh nghiệp: tại các quốc gia phát triển, hầu hết 

những cải tiến công nghệ mang lại hiệu quả kinh 

tế đều liên liên quan tới các khu vực nghiên cứu 

thông qua các hoạt động chia sẻ tri thức, R&D 

và chuyển giao công nghệ. Tri thức và công nghệ 

là những yếu tố quan trọng cho phát triển, do vậy 

doanh nghiệp cần không ngừng cải tiến kỹ thuật, 

áp dụng công nghệ mới trong sản xuất - kinh 

doanh và quản trị nhằm đem lại lợi nhuận cao 

nhất. Các doanh nghiệp phải tìm kiếm những 

sáng chế, những sản phẩm khoa học công nghệ 

có tính khả thi để tăng sức cạnh tranh trên thị 

trường và phát triển bền vững [26]. 

+ Đối tác liên kết thực hiện R&D: các hợp 

tác này còn được coi là sự hợp tác giữa hai mảng 

học thuật và sản xuất kinh doanh là một trong 

những tiêu chí thể hiện rõ nét nhất mối quan hệ 

giữa hai khu vực R&D và sản xuất. Các tương 

tác này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, mang 

tính cá nhân hay tổ chức giữa các cơ sở giáo dục 

đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm 

mang lại lợi ích cho các bên như trao đổi nhân 

lực (sinh viên và chuyên gia), thương mại hóa 

kết quả R&D, xây dựng chương trình đào tạo, 

phát triển doanh nghiệp và quản trị. Các doanh 

nghiệp có vai trò quyết định trong tạo lập các liên 

kết và đưa các hoạt động hợp tác cụ thể từ liên 

kết đó vào thực tiễn hoạt động. Các trường đại 

học, viện nghiên cứu với vai trò là trung tâm 

nghiên cứu thường sở hữu các kết quả nghiên 

cứu, tri thức và công nghệ mới chính là nơi mà 

các doanh nghiệp cần [27-29]. 

+ Chất lượng hàng hóa được sản xuất: phần 

lớn R&D liên quan đến cải tiến chất lượng sẽ 

kèm theo tăng sản lượng và năng suất. R&D có 

thể được phân biệt ở việc tạo ra hàng hóa mới và 

cải tiến (sản phẩm R&D) hay việc đưa ra các 

phương pháp sản xuất mới (quy trình R&D). 

Hall và cộng sự nhận định rằng “tác động của 

R&D trong sản phẩm rất khó đo lường vì cải tiến 

chất lượng khó được phản ánh thông qua các chỉ 

số giá cả” [25]. Ngoài ra, “hai loại R&D (sản phẩm 

và quy trình) rất khó tách rời và ở một mức độ nhất 

định chúng có sự bổ sung cho nhau” [24]. 

4. Mối quan hệ giữa R&D và sản xuất với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp 

Nghiên cứu về đo lường hiệu quả phát triển 

công nghệ, nghĩa là hoạt động R&D, đã được 

nghiên cứu liên tục trên quan điểm các yếu tố đó 

ảnh hưởng cụ thể đến kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp như thế nào. Có nhiều nghiên cứu 

đã chứng minh được mối liên hệ giữa R&D và 

sản xuất với kết quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Điển hình như Graham K. Morbey trong 

công trình nghiên cứu năm 1988 về “R&D: Mối 
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quan hệ với kết quả hoạt động doanh nghiệp” 

(R&D: Its relationship to company performance) 

đã sử dụng báo cáo kết quả về chi tiêu R&D của 

các công ty lớn của Hoa Kỳ trong giai đoạn 10 

năm (1976-1985). Ông nhận thấy có mối liên hệ 

chặt chẽ giữa chi tiêu cho R&D và sự tăng trưởng 

doanh số bán hàng. Tuy nhiên, ông phát hiện ra 

ngưỡng tài trợ cho R&D phải lớn hơn nếu R&D 

muốn đóng góp vào tăng trưởng doanh số trong 

tương lai [30]. Cùng mối quan tâm đó, Yonghee 

Cho đã khám phá các thước đo về hiệu quả hoạt 

động R&D và kết quả quả kinh doanh. Ông cho 

rằng, cường độ chi tiêu cho R&D có liên quan 

tích cực với kết quả hoạt động của công ty và 

định giá thị trường [31]. Đầu tiên, các doanh 

nghiệp có chiến lược khác biệt hóa sản phẩm có 

chi tiêu cho R&D nhiều hơn các doanh nghiệp 

có chiến lược dẫn đầu về chi phí. Hơn nữa, mối 

quan hệ giữa chi tiêu cho R&D và hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp là khác nhau đối với hai 

loại hình doanh nghiệp này. Chi tiêu cho R&D 

có liên quan tích cực với hiệu quả hoạt động 

trong tương lai của các doanh nghiệp áp dụng 

chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, và kết quả 

ngược lại đối với các doanh nghiệp áp dụng 

chiến lược dẫn đầu về chi phí. Cuối cùng, mối 

quan hệ giữa chi tiêu cho R&D và hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp chỉ tồn tại đối với các 

doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều này cũng có thể lý giải được khi các doanh 

nghiệp áp dụng chiến lược khác biệt hóa sản 

phẩm, lợi thế của họ là tính độc đáo, điều này đòi 

hỏi các nghiên cứu sâu rộng liên tục. Do vậy họ 

cần chi tiêu một lượng lớn cho R&D để tạo sự 

khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác và 

chống lại các tác động tiêu cực của sự lan tỏa 

công nghệ. Do những đổi mới được tạo ra từ 

R&D, các doanh nghiệp này có thể đặt giá cao 

hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ và từ đó đảm 

bảo thu nhập trong tương lai. Do vậy, chúng ta 

có thể thấy chi tiêu cho R&D có tác động tích 

cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

trong tương lai. Còn đối với các doanh nghiệp có 

chiến lược dẫn đầu về chi phí, lợi thế cạnh tranh 

cốt lõi của các công ty này là hiệu quả. Duy trì 

các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ, các 

doanh nghiệp này đánh bại các đối thủ cạnh tranh 

khác bằng việc tối đa hóa quy mô kinh tế. Đối 

với loại hình công ty này, chi tiêu cho R&D giúp 

thiết kế sản phẩm dễ sản xuất và tối ưu hóa quy 

trình sản xuất. Tuy nhiên, chi tiêu quá mức cho 

R&D vi phạm nguyên tắc kiểm soát chi phí chặt 

chẽ và có thể tạo ra gánh nặng tài chính không 

cần thiết. Do vậy các doanh nghiệp có chiến lược 

dẫn đầu về chi phí có thể có mức chi tiêu cho 

R&D thấp hơn [31]. 

 

Hình 3. Khung Đầu vào – Quá trình - Đầu ra – Kết quả. 

Nguồn: [34]. 
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Trong một nghiên cứu mở rộng của Jafar 

Rezaei và Roland Ortt đã phân tích mối quan hệ 

giữa tính đổi mới và hiệu quả hoạt động R&D. 

Kết quả cũng cho thấy mối quan hệ tích cực tuần 

tự từ R&D thông qua sản xuất, tiếp thị và bán 

hàng đến hiệu quả hoạt động chung của các 

doanh nghiệp. Do đó, các chức năng R&D, sản 

xuất, tiếp thị và bán hàng củng cố lẫn nhau theo 

một trật tự logic và bổ sung cho nhau về ảnh 

hưởng của chúng đối với hoạt động tổng thể của 

doanh nghiệp [9]. 

Từ những cải tiến lớn hoặc nhỏ - kết quả của 

R&D - đã cung cấp cho doanh nghiệp một sự 

phát triển bền vững hoặc tạo ra những tác động 

đột phá cho một nền công nghiệp và với thị 

trường kinh tế nói chung [32, 33]. Hoạt động 

R&D nhằm tạo ra các cải tiến sẽ giúp doanh 

nghiệp có kết quả hoạt động tốt để khẳng định 

được khả năng của mình. Mối quan hệ giữa 

R&D, sản xuất và kết quả hoạt động được thể 

hiện rõ ràng với những yếu tố cụ thể của từng 

khâu và được mô hình hóa trên Hình 3. 

Nhìn vào sơ đồ hệ thống trên có thể thấy hoạt 

động R&D được tiến hành chuyên biệt bởi 

"R&D Lab" gồm các hoạt động: nghiên cứu, 

triển khai, thử nghiệm và báo cáo kết quả. Đầu 

vào của hoạt động R&D là nhân lực, ý tưởng, 

công nghệ, tài chính, thông tin và các yêu cầu cụ 

thể. Trong khi đó, đầu ra của hoạt động R&D là 

các sáng chế, sản phẩm, quá trình, công bố, tri 

thức. Đây lại là những yếu tố đầu vào cần cho hệ 

thống sản xuất, vận hành tiến hành các hoạt động 

như marketing, hoạch định, sản xuất, chế tạo và 

quản lý, điều hành. Kết quả thu được từ hệ thống 

là giảm chi phí, tăng doanh số, cải tiến về sản 

phẩm cũng như bảo toàn vốn. Liên quan đến hoạt 

động sản xuất thì không thể kể đến năng suất và 

hiệu suất, Ủy ban châu Âu xem đó là chỉ số đáng 

tin cậy nhất để đo lường kết quả hoạt động trong 

dài hạn của doanh nghiệp. Theo Charlie Hill, giá 

trị của một doanh nghiệp được thể hiện thông 

qua Hình 4. 

 

Hình 4. Các yếu tố quyết định giá trị của một doanh nghiệp. 

Nguồn: [35]. 

Nhìn vào Hình 4 có thể thấy giá trị doanh 

nghiệp được đo lường bằng hai tiêu chí về khả 

năng sinh lời và lợi nhuận tăng trưởng. Và muốn 

đạt được hai yếu tố này cần đầu tư vào hoạt động 

R&D để có thể giảm thiểu chi phí, gia tăng giá 

trị cũng như mở rộng thị trường.  

Trong nghiên cứu của Hyunji Kim và cộng 

sự đã chứng minh được tác động của sự phát 

triển năng lực công nghệ tới kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp thông qua dữ liệu thực 

nghiệm. Kết quả của phân tích thấy rằng chi phí 

phát triển công nghệ và các chỉ số cấu thành khả 

năng phát triển kỹ thuật có ảnh hưởng đến khả 

năng tăng trưởng của kết quả hoạt động [22]. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng càng đầu tư chi phí 

phát triển công nghệ, xác suất ảnh hưởng đến 

công nghệ càng lớn thì kết quả hoạt động sẽ cao 

hơn gấp 2,6 lần. Các chi phí R&D cao dẫn tới 

khả năng phát triển công nghệ mới càng cao và 

khả năng thương mại hóa, xác suất gia nhập lĩnh 

vực kinh doanh mới càng cao. Và ngược lại, 

nghiên cứu cũng đã chứng minh được kết quả 
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hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

các yếu tố nhân lực phát triển công nghệ và mối 

liên kết với bên nghiên cứu phát triển công nghệ. 

Họ chứng minh rằng khả năng cạnh tranh tăng 

gấp 1,7 lần nếu có một viện nghiên cứu dành 

riêng cho phát triển công nghệ. Kết quả này xuất 

phát từ thực tế rằng khi có nhân lực phụ trách 

phát triển công nghệ và một viện nghiên cứu 

dành riêng để phát triển công nghệ thì có thể đáp 

ứng nhanh chóng về chất lượng và hiệu suất sản 

phẩm được cải tiến theo nhu cầu thị trường. Tuy 

nhiên, nhiều nghiên cứu không cho thấy kết quả 

nhất quán vì mối quan hệ giữa R&D và sản xuất 

là đa chiều chứ không phải một chiều. Nhưng các 

nghiên cứu đều có nhận định chung rằng sự phát 

triển của R&D và sản xuất không chỉ là nguồn 

lợi thế cạnh tranh trong phát triển sản phẩm mà còn 

là yếu tố then chốt để cải tiến năng lực quản lý. 

5. Kết luận 

Từ các nghiên cứu được tổng quan đã chỉ ra 

rằng R&D và sản xuất có tác động đến kết quả 

hoạt động của doanh nghiệp. Nó có thể tạo nên 

những tác động khác nhau ở từng loại hình doanh 

nghiệp hay tại các quốc gia khác nhau nhưng hầu 

như các nghiên cứu đều chỉ ra rằng nó có tác 

động thuận chiều ở một mức nhất định. Công 

nghệ được coi là yếu tố cốt lõi trong doanh 

nghiệp để phát triển và nâng cao năng lực cạnh 

tranh. Điều này đều được các nghiên cứu nhấn 

mạnh và khẳng định. Tuy nhiên, hoạt động để tạo 

ra được công nghệ (khâu R&D) thì lại chưa được 

quan tâm nhiều. Trong một số nghiên cứu, yếu 

tố R&D cũng được nhấn mạnh nhưng chủ yếu 

dưới khía cạnh đầu tư tài chính. Trong khi đó, 

khâu R&D đặc biệt quan trọng để thúc đẩy hoạt 

động đổi mới trong các doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp công nghệ/công nghệ cao. Mối 

liên kết giữa R&D và sản xuất chưa có nhiều 

đánh giá tương quan với hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực cụ thể. 

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, nền tảng công nghệ đóng vai 

trò chủ chốt và kết nối tất cả các hoạt động trong 

mọi lĩnh vực. Nghiên cứu này cung cấp một góc 

nhìn về lý luận để thấy được sự tất yếu trong gắn 

kết giữa hai khu vực R&D và sản xuất cũng như 

minh chứng về mối tương quan của R&D với kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp khi nhìn từ góc 

độ tổng quan nghiên cứu. 
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